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1. Giới thi ệu 

A. Bài toán xếp Thời Khóa Biểu  

Bài toán xếp Thời khóa biểu ñã từ lâu trở thành một bài toán nổi tiếng và thu hút ñược sự quan tâm 

của rất nhiều nhà nghiên cứu, nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. Sự “nổi tiểng” của bài 

toán này không chỉ ñược ño bởi ñộ phức tạp của vấn ñề, mà còn ở tính thực tiễn, khả năng áp dụng rất 

cao trên thực tế. Bất cứ một nhà trường nào, thời khóa biểu học tập của học sinh và giảng dạy của 

giáo viên ñã và luôn là bộ xương sống cơ bản nhất kết nối hầu như toàn bộ các hoạt ñộng của nhà 

trường. Chính vì lẽ ñó bài toán xếp Thời khóa biểu trở thành những vấn ñề chính và quan trong vào 

bậc nhất của mỗi nhà trường. 

B. Giới thiệu phần mềm hỗ trợ xếp Thời Khóa Biểu 

Phần mềm TKB ñược phát triển nhằm hỗ trợ nhiều mô hình ñào tạo hiện nay ở các trường ðại học, 

Cao ñẳng và THCN trên cả nước bao gồm các mô hình xếp Niên chế, Cuốn chiếu và Tín chỉ. 

Với các tính năng thuận tiện giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác, theo dõi và sử dụng. 

2. Yêu cầu hệ thống 

A.  Yêu cầu về phần cứng  

 - Máy tính PIII, 128 MB Ram trở lên 

 - Màn hình với ñộ phân giải 1024 x 768, 16 bit màu 

B. Yêu cầu về phần mềm 

 - Hệ ñiều hành Windows 98 SE, Windows 2000/XP trở lên 

 - Cài ñặt Microsoft .Net Framwork 1.1 trở lên 

 - Cài Oracle client 9i 

3. Tổng quan phần mềm 

Phần mềm xếp Thời khóa biểu ñược hỗ trợ ñể có thể xếp cả theo mô hình niên chế và tín chỉ. ðể có thể 

thực hiện ñược việc xếp Thời khóa biểu cán bộ xếp Thời khóa biểu cần phải có ñầy ñủ các thông tin 

sau trước khi thực hiện việc xếp Thời khóa biểu: 

- Chương trình ñào tạo chi tiết cho các lớp hay các chuyên ngành 

- Thông tin về phân công giáo viên (nếu có) 

- Dữ liệu về các tòa nhà và phòng học. 

ðối với Thời khóa biểu Niên chế mô hình xếp Thời khóa biểu có thể ñược mô tả như sau : 
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Hình 1. Quy trình tác nghiệp phần mềm cho niên chế 

ðối với Thời khóa biểu Tín chỉ mô hình xếp Thời khoa biểu có thể ñược mô tả như sau : 
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Hình 2. Quy trình tác nghiệp phần mềm cho Tín chỉ 

4. Hướng dẫn sử dụng xếp Thời khóa biểu Niên chế 

4.1. Màn hình làm việc chính 

ðây là giao diện bao gồm tất cả các menu chức năng chính của hệ thống. 
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4.2. ðăng nhập hệ thống 

Từ menu chính chọn Cấu hình rồi chọn ðăng nhập. 

ðể làm việc với phần mềm bắt buộc phải ñăng nhập vào hệ thống gồm 1 tên người dùng và mật khẩu 

của người dùng ñó. Tên và mật khẩu này ñược quản trị hệ thống IU cấp cho ñể sử dụng. 

 

4.3. Logoff hê thống 

Khi người dùng không muốn làm việc với chương trình mà không muốn người khác tác ñộng vào 

chương trình khi vắng mặt. Người dùng có thể chọn Logoff trên thanh menu chính. Sau khi chọn 

chức năng này hệ thống sẽ hỏi có lưu những thay ñổi trước khi Logoff không ? 

 

4.4. Xác ñịnh năm học, học kỳ làm việc 

Từ menu chính chọn Cấu hình rồi chọn Xác ñịnh năm học, học kỳ  

Phần mềm quản lý Thời khóa biểu theo từng học kỳ. Do ñó mỗi khi làm việc với học kỳ nào thì người 

dùng có thể thay ñổi năm học hay học kỳ làm việc, và thông tin này sẽ ñược lưu lại cho lần mở sau. 

 

4.5. Thiết lập các tham số xếp 

Từ menu chính chọn Cấu hình rồi chọn Thiết lập tham số 
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Trong ñó các tham số : 

- Số tiết học buổi sáng  

- Số tiết học buổi chiều 

- Số tiết học buổi tối 

ðược xác ñịnh mới trong mỗi một năm học mới . Sau khi ñã xác ñịnh xong và ñã xếp lịch rồi thì sẽ 

không thể thay ñổi ñược nữa. Nếu muốn thay ñổi thì phải xóa toàn bộ các lịch ñã xếp thì mới có thể 

thay ñổi ñược. 

Giải thích các tham số còn lại : 

Chú ý : các tham số này phục vụ cho việc xếp tự ñộng . 

- Quan tâm tới số tiết Max : 

Khi chọn check box này có nghĩa ñã quan tâm tới số tiết max tôi ña của một cụm tiết (số tiết liền 

nhau cho một môn) khi thực hiện xếp tự ñộng. (Người dùng có thể tăng giảm số tiết max này). 

- Quan tâm tới số tiết Min : 

Khi chọn check box này có nghĩa ñã quan tâm tới số tiết min tôi thiểu của một cụm tiết khi thực 

hiện xếp tự ñộng. ( Người dùng có thể tăng giảm số tiết min này). 

- Quan tâm xếp cách ngày : 

Khi chọn check box này có nghĩ khi xếp tự ñộng với các môn có số tiết trong tuần nhiều thì các 

cụm tiết  sẽ ñước xếp cách ngày, và số ngày cách này sẽ do người dùng quyết ñịnh. 

- Cho phép xếp ngược : 
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Khi chọn check box này, thì khi xếp tự ñộng các cụm tiết sẽ ñược xếp ngược từ dưới lên . Ví dụ, 

buổi sáng bao gồm học 6 tiết mà chỉ xếp 5 tiết , thì chương trình sẽ tự ñộng xếp từ tiết 6 ngược lên 

tiết 1 và như vậy tiết 1 sẽ ñược nghỉ. Ngược lại khi không chon check box này thì tiết 6 sẽ ñược 

nghỉ. 

- Môn xếp một lần, môn xếp nhiều lần : 

Khi chọn xếp một lần có nghĩa là khi xếp tự ñộng tiếp cho một thời khóa biểu xếp dở dang thì môn 

học giống nhau sẽ không ñược xếp cùng vào thứ ñã xếp môn ñó rồi. Ngược lại xếp nhiều lần là vẫn 

xếp tiếp vào thứ mà ñã có và vẫn xếp tiếp thêm. 

Các tham số trên có thể thay ñổi bất cứ lúc nào trong quá trình xếp. Và nó sẽ tác ñộng trực tiếp luôn tới quá 

trình xếp.  

Ngoài ra còn có các tham số quan tâm tới việc xếp giáo viên. 

 

- Quan tâm ñến số tiết tối ña của giáo viên trong ngày 

Khi chọn check box này có nghĩa là bạn ñã quan tâm tới số tiết max mà giáo viên dậy khi xếp tự 

ñộng. Số tiết max này có thể thay ñổi tùy vào người dùng. Và khi xếp tự ñộng số tiết day của Giáo 

viên trong ngày chỉ trong giới hạn này. 

- Quan tâm ñến số tiết nghỉ cách quãng của giáo viên 

Khi chọn check box này có nghĩ là số tiết nghĩ cách quãng giữa các lớp khác nhau không ñược quá 

số tiết mà người dùng có thể chọn bên cạnh. 

- Giao viên chỉ dậy một buổi trong ngày 

Khi chọn check box này có nghĩ là nếu giáo viên ñã ñược xếp vào buổi dậy nào ñó rồi thì các buổi 

dậy khác trong ngày sẽ không bố trí nữa trong trường hợp xếp tự ñộng. 

- Quan tâm ñến giờ nghỉ giữa giờ của giáo viên 
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Khi chọn check box này có nghĩ là khi xếp tự ñộng nếu Giáo viên ñã dậy vào tiết cuối cùng buổi 

sáng thì sẽ không xếp vào ñầu tiết buổi chiều nữa. 

Các tham số cho khung nhìn : 

 

- Có hiện thị ca tối lúc ñầu 

Khi chọn check box này có nghĩ là khi mở form xếp thủ công Thời khóa biểu sẽ hiện thỉ cả phần 

thao tác buổi tối. 

- Có hiện thị chủ nhật lúc ñầu 

Khi chọn check box này có nghĩ là khi mở form xếp thủ công Thời khóa biểu sẽ hiện thỉ cả phần 

thao tác chủ nhật. 

4.6. Nhập danh mục tòa nhà 

Chọn menu Từ ñiển rồi chọn Tòa nhà sẽ xuất hiện cửa sổ như dưới ñây : 
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- Thêm một tòa nhà mới 

Chọn nút thêm ñể tiến hành thêm một tòa nhà mới 

 

Chú ý : mã tòa nhà là duy nhất.  

- Sửa một tòa nhà 

Chọn nút sửa ñể sửa một tòa nhà ñược chọn 

 

- Xóa một tòa nhà 

Chọn một tòa nhà cần xóa và ấn nút xóa. 

Chú ý : tòa nhà này phải không có phòng học nào thì mới ñược xóa. 

4.7. Nhập danh mục phòng học 

Chọn menu Từ ñiển rồi chọn Phòng học sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây : 
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- Thêm một phòng học mới  

Chọn nút thêm ñể thêm một phòng học mới  

 

Chú ý : phải có tòa nhà rồi thì mới thêm phòng học ñược và mã phòng học phải duy nhất. 

- Sửa một phòng học  

Chọn nút sửa ñể sửa một phòng học ñược chọn 

 

- Xóa một phòng học 
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Chọn phòng học cần xóa và ấn nút xóa 

Chú ý : phòng học này phải không có lịch thì mới xóa ñược. 

4.8. Từ ñiển mã thực hành 

Chọn menu Từ ñiển rồi chọn Từ ñiển mã thực hành sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây : 

 

Tại ñây sẽ chứa các nhóm thực hành ñược ñịnh nghĩa sẵn cho một tập hợp phòng nào ñó (là các 

phòng chuyên dụng)  ðể khi phân công vào nhóm thực hành nào thì khi xếp sẽ chỉ xếp vào các phòng 

chuyên dụng này. 

- Thêm một nhóm thực hành 

Chọn nút thêm ñể thêm một nhóm thực hành mới 
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Tại ñây sẽ nhập thông tin cho nhóm thực hành gồm mã thực nhóm thực hành và tên nhóm thực 

hành. 

Chú ý : mã nhóm thực hành là phải duy nhất. 

- Sửa một nhóm thực hành 

Chọn một nhóm thực hành trên danh sách rồi chọn nút sửa 

 

- Xóa một nhóm thực hành 

Chọn một nhóm thực hành trên danh sách rồi ấn nút xóa. 
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4.9. ðơn vị giáo viên mời 

Chọn menu Từ ñiển rồi chọn ðơn vị giáo viên mời sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây 

 

Tại ñây sẽ tiến hành nhập các ñơn vị giáo viên mời giảng dạy (phục vụ cho việc thiếu các giáo viên 

thường xuyên phải mời các giáo viên giảng dạy) 

Thao tác : 

- Thêm ñơn vị giáo viên: 

- Sửa ñơn vị giáo viên: 

- Xóa ñơn vị giáo viên: 

4.10. Ngày nghỉ trong năm 

Chọn menu Từ ñiển rồi chọn Ngày nghỉ trong năm sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây 

 

Tại ñây sẽ nhập các ngày nghỉ trong năm học. 
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Thao tác : 

- Thêm ngày nghỉ : 

Chọn nút Thêm ngày nghỉ sẽ có giao diện như sau  

 

Tại ñây sẽ nhập các thông tin ngày bắt ñầu nghỉ và ngày kết thúc và lý do nghỉ 

- Sửa ngày nghỉ : 

Chọn một khoảng nghỉ trên danh sách rồi chọn nút Sửa sẽ có giao diện như sau  

 

Tại ñây sẽ sửa lại các thông tin và ngày bắt ñầu và ngày kết thúc 

Chú ý : Các khoảng giữa các ngày nghỉ không ñược giao nhau 

- Xóa ngày nghỉ : 

Chọn một khoảng nghỉ trên danh sách rồi chọn nút Xóa 

4.11. Phân quyền phòng học 

Chọn menu Quản tr ị hệ thống rồi chọn Phân quyền phòng sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây 
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Mục ñích của chức năng này nhắm gán quyền sử dụng cho các hệ ñào tạo khác nhau. Khi ñăng nhập 

vào bằng quyền của hệ nào thì chỉ ñược sử dụng các phòng ñã ñược phân cho hệ ñó. Trong ñó quyền 

sử dụng ñược chia thành các buổi : sáng, chiều, tối. Với mỗi một buổi sẽ ñược gắn với hệ nào ñó và 

như vậy tại buổi ñó chỉ có hệ ñó với ñược dùng. 

Thao tác : 

- Phân quyền: 

Kích chọn bằng checkbox các phòng cần phân quyền rồi chọn nút Phân quyền sẽ có giao diện sau : 

 

Tại ñây sẽ chọn các hệ cho từng buổi ñối với các phòng ñã ñược chọn. 

Chú ý : mặc ñịnh ñã là chọn tất cả các hệ ñào tạo.  
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4.12. Thay ñổi mật khẩu 

Chọn menu Quản tr ị hệ thống rồi chọn Thay ñổi mật khẩu sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây 

 

Tại ñây người dùng có thể thay ñổi mật khẩu hiện tại của mình, bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và 

mật khẩu mới. 

4.13. Rỗi bận giáo viên 

Chọn menu Từ ñiền rồi chọn Rỗi bận Giáo viên sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây  

 

Mục ñích của chức năng này nhằm tránh các khoảng thời gian ñã xét là bận khi xếp giáo viên trong 

quá trình xếp tự ñộng. Như vây khi xếp tự ñộng hay xếp thủ công sẽ không bao giờ xếp vào các vị trí 

bận này. 

Thao tác :  

Chọn một Giáo viên cần quan tâm trên cây Giáo viên và xác ñịnh giai ñoạn cần xử lý xét bận rỗi bằng 

cách chọn thêm giai ñoạn. 
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ðể xét bận rỗi ta bôi vùng cần xét và kích chuột phải rồi chọn bận hay rỗi 

Chú ý : các khoảng xét này chỉ có tác dụng trong học kỳ hiện tại 

4.14. Rỗi bận phòng học 

Chọn menu Từ ñiền rồi chọn Rỗi bận phòng học sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới ñây 

 

Mục ñích của chức năng này nhằm tránh các khoảng thời gian ñã xét là bận khi xếp phòng học trong 

quá trình xếp tự ñộng. Như vây khi xếp tự ñộng hay xếp thủ công sẽ không bao giờ xếp vào các vị trí 

bận này. 

Thao tác :  

Chọn một phòng học cần quan tâm trên cây phòng học và xác ñịnh giai ñoạn cần xử lý xét bận rỗi 

bằng cách chọn thêm giai ñoạn. 
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ðể xét bận rỗi ta bôi vùng cần xét và kích chuột phải rồi chọn bận hay rỗi 

Chú ý : các khoảng xét này chỉ có tác dụng trong học kỳ hiện tại 

 

4.15. Quản lý thời khóa biểu lớp 

Chọn menu Thời khóa biểu rồi chọn Quản lý Thời khóa biểu lớp màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ như 

dưới ñây : 

 

Tại màn hình này sẽ xác ñịnh toàn bộ thời gian học, các môn cần học và kiểu học (lý thuyết hay thực 

hành) cho tất cả các lớp 

Thao tác :  

- Thêm Thời khóa biểu mới cho lớp 

Chọn lớp cần thêm Thời khóa biểu rồi ấn nút thêm sẽ xuất hiện màn hình sau  
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Tại màn hình này sẽ bao gồm các môn học ñối với học kỳ hiện tại ở phía trên. Chọn giai ñoạn học 

phù hợp, số tuần cần học, ca học của lớp và các môn cần học trong giai ñoạn ñó. Từ các thông tin 

tổng số tiết của môn và số tuần học chương trình sẽ ñưa ra số tiết học trên tuần của môn. 

- Sửa Thời khóa biểu của lớp 

Chọn Thời khóa biểu cần sửa ấn nút sửa  

 

Tại ñây có thể thêm bớt số mộn cần học trong giai ñoạn này, thay ñổi thời gian, ca học và kiểu học 

của lớp. 
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Chú ý : Nếu trong giai ñoạn này ñã xếp lịch rồi thì sẽ hỏi xác nhận xem có xóa lịch ñã xếp không. 

- Xóa Thời khóa biểu  

Chọn Thời khóa biểu cần xóa và ấn nút xóa 

Chú ý : Nếu Thời khóa biểu này ñã có lịch rồi thì sẽ hỏi xác nhận xem có xóa lịch ñã xếp không. 

4.16. Tách môn học 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Tách môn học sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây 

 

Thao tác:  

- Tách môn học  

ðánh dấu kích chọn các phân công môn học cần tách, rồi ấn nút tách phân công sẽ xuất hiện hộp 

thông báo như sau: 

 

Tại ñây sẽ chọn tách phân công này thành mấy phân công . Và chọn kiểu tách cùng giờ hay khác 

giờ ( Cùng giờ có nghĩa là hai lớp tách học môn này sẽ cùng giờ nhau và học ở các phòng khác 

nhau. Khác giờ có nghĩa là hai lớp tách có thể học cùng phòng nhưng ở thời gian khác nhau). 

Chú ý : Nếu phân công này ñã ñược xếp lịch rồi thì sẽ hỏi xác nhận xem có xóa lịch ñã xếp không. 
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- Hủy tách môn học 

Chọn phân công ñã bị tách rồi chọn Hủy tách phân công. 

Chú ý : Nếu các phân công tách này ñã ñược xếp lịch rồi thì sẽ hỏi xác nhận xem có xóa lịch ñã xếp 

không. 

 

4.17. Ghép môn học 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Ghép môn học sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây 

 

Thao tác : 

- Ghép môn học 

Chọn các phân công cùng thời gian và cùng kiểu môn học, rồi ñiền vào cột nhóm các ký hiệu 

giống nhau ñối với các môn cần ghép rồi chọn Ghép. 

Chú ý : Các ký hiệu phải giống nhau ñối với các môn ñịnh ghép với nhau. 

- Hủy ghép môn học 

Chọn phân công Ghép trong danh sach phân công Ghép ở bên dưới rồi chọn Hủy ghép 

Chú ý : Nếu phân công ghép này ñã ñược xếp lịch rồi sẽ có thông báo hỏi xác nhận có muốn xóa 

không. 
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4.18. Phân công giáo viên kiểu 2 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Ghép môn học kiểu 2 sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây 

 

Tại ñây sẽ tiến hành ghép các lớp hay ñược ghép với nhau. Từ ñó sẽ chọn các môn giống nhau của 2 

lớp ñã ñược chọn ghép với nhau. Mục ñích ñối với các lớp thường xuyên hay ghép với nhau sẽ tiến 

hành ghép ñược thuận tiện hơn. 

4.19. Phân công giáo viên 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Phân công Giáo viên sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây 
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Tai ñây, ñể phân công giáo viên kích ñúp vào các phân công chương trình sẽ bung ra một cây Giáo 

viên ñể chọn các Giáo viên tương ứng cho từng phân công. 

Chú ý : các phân công ñã có lịch rồi trước khi thay ñổi giáo viên chương trình sẽ hỏi xác nhận xem có 

xóa lịch ñã xếp hay không. 

4.20. Phân công phòng & xác ñịnh thứ nghỉ 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Phân công phòng & xác ñịnh thứ nghỉ sẽ xuất hiện màn 

hình như dưới ñây 
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Thao tác: 

- Phân công phòng cho cả lớp trong một giai ñoạn 

Chọn lớp cần phân công phòng và chọn giai ñoạn phân công phòng, chọn phân phòng chung sẽ 

xuất hiện một cây các phòng học, rồi kích ñúp chọn các phòng cần phân công. 

Chú ý : ñối với các môn là tách hay ghép sẽ không có tác dụng ñối với phân công phòng chung 

này 

- Hủy phân công phòng cho cả lớp 

Chọn lớp cần huy phân công và chọn giai ñoạn cần hủy phân công rồi ấn nút Hủy phân phòng. 

- Phân công phòng cho riêng từng môn 

Chọn lớp cần phân công và chọn giai ñoạn cần phân công, bên trên sẽ xuất hiện các môn học trong 

giai ñoạn ñó. Chọn từng mộn học và ấn nút Phân phòng chi tiết. Chương trình sẽ xuất hiện cây các 

phòng học, rồi kích ñúp chọn các phòng cần phân công cho từng môn học. 

- Hủy phân công phòng cho riêng từng môn 

Chọn lớp cần phân công và chọn giai ñoạn cần phân công, bên trên sẽ xuất hiện các môn học trong 

giai ñoạn ñó. Chọn từng một học và án nút Hủy phân phòng . 

- Thay ñổi thứ nghỉ cho từng lớp 

Chương trình hỗ trợ khả năng mỗi lớp có thể ñược nghỉ các ngày riêng trong tuần. 

Chú ý : khả năng này sẽ có tác dụng ñối với cả việc xếp tự ñộng hay xếp thủ công. 
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Từ phía dưới giao diện chọn các lớp cần thay ñổi thứ nghỉ riệng rồi chọn Thay ñổi chương trình sẽ 

ñưa ra giao diện như dưới ñấy: 

 

Chọn các thứ nghỉ cần thiết cho lớp và Ghi lại 

Chú ý : Nếu ñã có lịch học ñược xếp vào thứ cần cho nghỉ rồi thì sẽ không thể chọn nghỉ vào thứ 

ñó ñược. ðể thực hiện ñược phải không có lịch ñược xếp vào thứ ñó. 

4.21. Xếp thời khóa biểu tự ñộng 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Xếp Thời khóa biểu tự ñộng sẽ xuất hiện màn hình như 

dưới ñây 

 

Tại ñây sẽ chọn các giai ñoạn của từng lớp ñể tiến hành xếp tự ñộng. 

Chú ý : Nếu các lịch ñã có rồi thì việc xếp tự ñộng sẽ tiến hành xếp tiếp các lịch có thể xếp ñược. 

Sau khi chọn Thực hiện hệ thống sẽ ñưa ra một loạt các lựa chọn ñể xếp : 
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Giải thích các lựa chọn: 

- Xếp có phòng có Giáo viên (theo phân công phòng ) 

Xếp có phòng và có Giáo viên trong ñó Giáo viên là ñã ñược phân công và chỉ xếp các phòng mà 

ñã ñược phân công cho lớp. Nếu phòng ñó không thể xếp ñược sẽ ñể trống phòng (không xếp 

phòng) 

- Xếp có phòng không Giáo viên (theo phân công phòng) 

Xếp có phòng và không xếp Giáo Viên và chỉ xếp các phòng mà ñã ñược phân công cho lớp. Nếu 

phòng ñó không thể xếp ñược sẽ ñể trống phòng (không xếp phòng).  

- Xếp có phòng có Giáo viên (tự ñộng ưu tiên phòng phân công) 

Xếp có phòng và có Giáo viên trong ñó Giáo viên là ñã ñược phân công và ưu tiên xếp các phòng 

ñã phân công cho lớp. Nếu không xếp ñược sẽ tự ñộng tìm phòng khác phù hợp với lớp. 

- Xếp có phòng không Giáo viên (tự ñộng ưu tiên phòng phân công) 

Xếp có phòng không Giáo viên, tiến hành ưu tiên xếp các phòng ñã phân công cho lớp. Nếu không 

xếp ñược sẽ tự ñộng tìm phòng khác phù hợp với lớp. 

- Xếp có phòng có Giáo viên (tự ñộng theo phòng tối ưu) 

Xếp có phòng có Giáo viên, trong ñó Giáo viên là ñã ñược phân công, tiến hành xếp các phòng 

theo kiểu tự ñộng tìm phòng tối ưu nhất cho lớp. 

- Xếp có phòng không Giáo viên (tự ñộng theo phòng tối ưu) 

Xếp có phòng không Giáo viên, tiết hành xếp các phòng theo kiểu tự ñộng tìm phòng tối ưu nhất 

cho lớp. 

- Xếp không phòng có Giáo viên 

Xếp không phòng có Giáo viên , trong ñó Giáo viên là ñã ñược phân công, tiến hành xếp Giáo 

viên ñó có phù hợp với lớp không. 
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- Xếp không phòng không Giáo viên 

Xếp không phòng không Giáo viên. Chỉ xếp thời gian không xếp phòng và xếp Giáo viên. 

Sau khi lựa chọn một trong các lựa chọn trên sẽ thực hiện xếp tự ñộng. Khi hệ thống thực hiện xếp 

xong sẽ ñưa ra thông báo như sau : 

 

4.22. Xếp thời khóa biểu thủ công 

Từ menu chọn Thời khóa biểu rồi chọn Xếp Thời khóa biểu thủ công sẽ xuất hiện màn hình như 

dưới ñây. 

 

Tại ñây hệ thống hỗ trợ khả năng xếp kéo thả xếp ấn ñịnh tiết học rất thuận tiện. 

Hệ thống cho phép nhìn theo 3 chiều thông qua 1 màn hình chính và 2 màn hình con:  

- Chiều thời gian ( màn hình chính ) 

- Chiều Giáo viên (màn hình con bên phải phía trên ) 

- Chiều phòng học ( màn hình con bên phải phía dưới ) 
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Khung ở dười cùng bên trái là các môn cần xếp của lớp ñó với các dòng mầu trắng có nghĩa là ñã 

ñược xếp hết số tiết trong tuần. Còn nhưng dòng mầu hồng có nghĩa là môn này chưa ñược xếp hết. 

Hộp ñiều khiên : cho phép chọn các lớp và các giai ñoạn xếp thể hiện trên khung nhìn. 

Ngoài ra hệ thông hỗ trợ một loạt các chức năng ñể có thể thao tác trong quá trình xếp 

 

- Xếp tiết học  

Kích chuột phải lên một ô bất kỳ trên giao diện chính sẽ tung ra menu con như hình trên. Chọn 

Xếp tiết học sẽ mở ra một giao diện như sau : 

 

Tại ñây có thể chọn số tiết cần xếp. Chọn phòng học cần ấn ñịnh cho tiết này hay thực hiện xếp tự 

ñộng tìm phòng phù hợp nhất về chức sứa của phòng bằng cách chọn vào check box Xếp theo lựa 

chọn. Khi chọn Check box này sẽ có các lựa chọn xếp phòng : 

o Xếp tự ñộng theo phòng phân công 

o Xếp tự ñộng ưu tiên phân công 

o Xếp tự ñộng theo tối ưu 
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Nếu ñồng ý sẽ thực hiện xếp . 

- Xóa 

Chọn xóa bao gồm 3 lựa chọn : 

o Xóa tiết học 

Thực hiện xóa toàn bộ cụm tiết ñó. 

o Xóa Giáo viên 

Xóa Giáo viên trong cụm tiết ñó. 

o Xóa phòng học 

Xóa phòng học trong cụm tiết ñó. 

- Xếp phòng học 

Thực hiện xếp cho các cụm tiết chưa ñược xếp phòng học hay cần xếp lại phòng theo mong muốn 

, giao diện sẽ hiện như sau : 

 

- Xếp giáo viên 

Thực hiện xếp cho các cụm tiết chưa ñược xếp Giáo viên hay cần xếp lại Giáo viên theo mong 

muốn, giao diện sẽ như sau : 
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- Xếp tự ñộng TKB lớp 

Chức năng này sẽ tiết hành xếp tự ñộng các lịch còn thiếu của chính lớp này với các tính năng như 

phần xếp tự ñộng toàn bộ ở trên. 

- Xếp tự ñộng tiếp 

 

Sẽ thực hiện xếp tiếp cho các cụm tiết chưa có Giáo viên hay phòng học 

o Giáo viên  

o Phòng học 

- Xóa toàn bộ Thời khóa biểu  

Sẽ xóa toàn bộ Thời khóa biểu hiện tại của lớp ñang chọn với giai ñoạn Thời khóa biểu tương ứng  

- In Thời khóa biểu 

Sẽ tiến hành in Thời khóa biểu hiện tại của lớp ñang chọn với giai ñoạn Thời khóa biểu tương ứng 

4.23. Thống kê lịch học 

Từ menu chính chọn Thời khóa biểu rồi chọn Thống kê lịch học sẽ xuất hiện giao diện như dưới 

ñây : 
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Tại ñây sẽ thông kê toàn bộ số tiết tuần cần xếp, số tiết ñã xếp, số tiết chưa xếp và thông kê phần trăm 

khối lượng xếp ñược lịch cho mỗi lớp. Rất thuận tiện ñể theo dõi quá trình xếp. 

4.24. Thống kê rỗi bận của phòng 

Từ menu chính chọn Thống kê rồi chọn Quản lý phòng học sẽ xuất hiện giao diện như dưới ñây : 
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ðể xem lịch bận rỗi của phòng chỉ việc chọn các phòng học tương ứng bên trái. Chỉnh sửa check box 

Lịch bận hay không kích chọn ñể xem rỗi hay bận. 

Chương trình hỗ trợ cả khả năng tìm phòng rỗi ñến từng tiết , bằng cách chọn Tìm phòng rỗi phía 

dưới: 
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Từ chương trình chọn các ñiều kiện tìm kiếm (chương trình bố trí nhiều kiều lựa chọn ñể người dùng thao 

tác) 

4.25. Xóa Lịch 

Từ menu chính chọn Thời Khóa Biểu rồi chọn Xóa lịch toàn bộ chương trình sẽ ñưa ra giao diện 

sau: 

 

Tại ñây người dùng sẽ lựa chọn các lớp cần xóa lịch. Nếu xác nhận xóa chương trình sẽ xóa toàn bộ 

lịch ñã ñược xếp bao gồm tất cả các lịch tách và ghép của các lớp ñã ñược chọn. 

4.26. Tách Tuần 

Từ menu chính chọn Thời Khóa Biểu rồi chọn Tách tuần học chương trình sẽ ñưa giao diện như sau 

: 
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Tại ñây người dùng có thể hủy tách hay thực hiện tách tự ñộng một thời khóa biểu với một khoảng 

thời gian dài thành từng tuần theo ý muốn: 

- Tách tự ñộng: 

 

Tại ñây có thể chọn các thời khóa biểu ñã có tách ra thành từng tuần theo tỷ lệ chia tùy ý. Nếu chọn 1 
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có nghĩa là theo từng tuần, nếu là 2 có nghĩa là theo từng cụm 2 tuần một. 

4.27. Kế thừa lịch chung 

Từ menu chính chọn Thời Khóa Biểu rồi chọn Kế thừa lịch chung chương trình sẽ ñưa giao diện 

như sau : 

 

Tại ñây nếu ñã có lịch học trong các giai ñoạn lớn ta có thể thực hiện kế thừa cho toàn bộ các tuần ñã 

ñược tách. ðể thực hiện kế thừa có thể chọn các lớp và giai ñoạn cần kế thừa. 

4.28. Xếp thời khóa biểu theo tuần 

Từ menu chính chọn Thời Khóa Biểu rồi chọn Xếp thời khóa biểu theo tuần chương trình sẽ ñưa ra 

giao diện như sau : 
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Tại ñây chương trình có 4 giao diện bao gồm 1 giao diện chính và 3 giao diện phụ: 

- Chiều thời gian ( màn hình chính ) 

- Chiều Giáo viên (màn hình con bên phải phía dưới ) 

- Chiều phòng học ( màn hình con bên phải phía trên ) 

- Chiều chọn các thời khóa biểu dài của các lớp ( bao gồm xem môn học của từng tuần ñã ñược xếp 

như thế nào”. 

Tại ñây người dùng ñược hõ trợ nhiều tích năng ñể thực hiện thao tác : như khả năng kéo thả theo dõi 

bận rỗi của giáo viện của phòng học trên cùng giao diện thông qua các giao diện phụ. 

Tại ñây người dùng có thể lựa chọn các tuần cần tao tác và lớp cần tao tác. 

 

Trên giao diện chính khi kích chọn chuột phải sẽ bao gồm các tính năng sau: 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - <PHẦN MỀM XẾP THỜI KHÓA BIỂU> 

 

 

   

 

 

- Xếp tiết học 

Kích chọn chuột phải lên ô cần xếp rồi chọn xếp tiết học sẽ có 2 lựa chọn  

 

o Xếp theo chuẩn : có nghĩa số tiếp chọn cần xếp chỉ trong giới hạn chuần ñã tính số tiết 

trên tuần. (không ñược quá số tuần từ ñầu). 

o Xếp không theo chuẩn : có nghĩa số tiết chọn cần xếp là tùy ý người dùng. (có thể quá số 

tiết trên tuần từ ñầu). 

- Xóa tiết học 

Kích chọn lên tiết học cần xóa rồi chọn xóa tiết học sẽ có 3 lựa chọn 

o Xóa tiết : thực hiện xóa toàn bộ cụm tiết học ñó. 

o Xóa phòng học : thực hiện xóa phòng học của cụm tiết ñang chọn 

o Xóa giáo viên : thực hiện xóa giáo viên của cụm tiết ñang chọn 

- Xếp giáo viên 

Kích chọn cụm tiết học cần xếp giáo viên sẽ có giao diện như sau : 

 

Bao gồm thông tin môn học và giáo viện. Người dùng có thể kích chọn thay ñổi giáo viên mới sẽ 

có giao diên sau : 
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- Xếp phòng học 

Kích chọn cụm tiết cần xếp phòng rồi chọn xếp phòng học sẽ có giao diện sau : 

 

Tại ñây người dùng sẽ chọn phòng cần xếp mới . Chương trình sẽ hiện thị ra toàn bộ các phòng 

thỏa mãn yêu cầu của cụm tiết về sỹ số của lớp và số tiết phù hợp. 

 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - <PHẦN MỀM XẾP THỜI KHÓA BIỂU> 

 

 

   

 
- Xếp phòng toàn bộ 

Kích chọn lên giao diện chính rồi chọn xếp toàn bộ phòng. Chương trình sẽ bung ra giao diện chọn 

phòng(các phòng này ñều ñã ñược kiểm tra có thể xếp ñược ) 

 

- Kế thừa lịch học 

Kích chọn chuột phải lên giao diện chính rồi chọn kế thừa lịch học sẽ bao gồm 2  lựa chọn  

o Kế thừa lịch học chung : Chương trình sẽ copy toàn bộ lịch học chung cho tuần ñang 

chọn. 

o Kế thừa lịch học theo tuần : Chương trình sẽ liệt kê ra toàn bộ các tuần ñã ñược xếp lịch, 

và người dùng sẽ chọn lịch của tuần cần kế thừa cho tuần ñang chọn 

Chú ý : Việc kế thừa chỉ thực hiện ñược khi tuần ñang chọn chưa có lịch nào. 

- Xếp tự ñộng 

Kích chọn lên giao diện chính rồi chọn xếp tự ñộng sẽ có 4 lựa chọn sau 

o Xếp tự ñộng có phòng có giáo viên : Chương trình sẽ thực hiện xếp có phòng và có giáo 

viên. (Giáo viên ñã ñược phân công trước). 

o Xếp tự ñộng không phòng có giáo viên : Chương trình sẽ thực hiện xếp không phòng và 

có giáo viên.(Giáo viên ñã ñược phân công trước). 

o Xếp tự ñộng có phòng không giáo viên : Chương trình sẽ thực hiện xếp có phòng không 

xếp giáo viên 

o Xếp tự ñộng không phòng không giáo viên : Chương trình sẽ thực hiện xếp không phòng 

và không giáo viên 

- Xóa toàn bộ lịch 
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Kích chọn chuột phải lên giao diện chính rồi chọn xóa toàn bộ lịch, chương trình sẽ xác nhận và 

xóa toàn bộ lịch 

4.29. Xóa lịch học tuần 

Từ menu chính chọn Thời Khóa Biểu rồi chọn Xóa lịch học tuần chương trình sẽ ñưa giao diện như 

sau : 

 

Tại ñây người dùng có thể lựa chọn các tuần ñã ñược xếp ñể thực hiện xóa bằng cách kích chọn trên 

cây thư mục, rồi chọn xóa. 

5. Hướng dẫn sử dụng xếp Thời khóa biểu Tín chỉ 

5.1. Kế hoạch ñào tạo tín chỉ 

Từ menu chính chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Kế hoạch ñào tạo tín chỉ sẽ xuất hiện giao diện 

như dưới ñây : 
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Tại ñây người sử dụng sẽ xác ñịnh số lớp cần mở cho mỗi môn học phần theo từng khóa học. Giao diện 

gồm 4 giao diện. Giao diện chính là các môn học tín chỉ thuộc khóa học ñang chọn. Giao diện dưới bên 

trái là danh sách các môn tín chỉ chi tiết thuộc các ngành nào của khóa. Giao diện phía trên bên trái là 

danh sách các môn tin chỉ ñã ñược chọn ñể mở cho toàn hệ. Giao diện duới phía phải là chi tiết các môn 

tín chỉ này thuộc khóa học nào trong hệ ñang ñăng nhập. 

5.2.  Tạo lớp học phần 

Từ menu chính chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Tạo lớp tín chỉ sẽ xuất hiện giao diện như dưới 

ñây : 
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Tại ñây cho phép tạo các lớp tín chỉ ñỗi với mỗi môn học gồm các thông tin tên lớp và số sinh viên cho 

lớp ñó. 

Các chức năng: 

- Tạo toàn bộ: 

Chức năng này cho phép người dùng tạo tự ñộng toàn bộ lớp môn học cho tất cả các một học tín chỉ 

với số lớp mỗi môn ñã ñược xác ñịnh. 

Trước khi chương trình tạo tự ñộng người dùng sẽ xác ñịnh mã lớp, tên lớp và số sinh viên mỗi lớp qua 

giao diện sau : 
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- Tự tạo lớp: 

Chức năng này cho phép người dùng tạo tự ñộng lớp môn tin chỉ ñối với môn học tín chỉ ñang ñược 

chọn. 

- Tạo Group: 

Chức năng này cho phép người dùng tạo tự ñộng lớp môn tín chỉ ñối với từng môn học tín chỉ. Các lớp 

môn tạo ra sẽ ñược phận ñinh theo các nhóm. Một nhóm gồm một lớp lý thuyết và lớp môn thực hành. 

 

Tại ñây có thể chỉ tạo các lớp là lý thuyết hay chỉ là thực hành bằng cách kích chọn các Checkbox Chỉ 

tạo lý thuyết hay CheckBox Chỉ tạo thực hành. 

- Chọn màu: 

Chức năng này cho phép người dùng chọn màu ñối với từng môn tín chỉ, ñể phân biệt màu từng môn 

trong phần xếp thủ công theo Group và xuất ra Excel. 

 

- Thêm: 

Chức năng  này cho phép người dùng thêm từng lớp môn tín chỉ ñối với môn học tín chỉ ñang ñược 

chọn. 
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- Sửa: 

Chức năng này cho phép người dùng sửa lớp môn tín chỉ ñược chọn 

 

- Xóa: 

Chức năng này cho phép xóa lớp môn tin chỉ ñang chọn. 

Chú ý : Việc thêm lớp môn tín chỉ chi trong pham vị số lớp ñã ñược xác ñịnh trong phần kế hoạch tín 

chỉ. 

5.3.  Quản lý thời khóa biểu tín chỉ 

Từ menu chính chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Quản lý thời khóa biểu tín chỉ sẽ xuất hiện giao 

diện như dưới ñây : 
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Tại màn hình này sẽ xác ñịnh toàn bộ thời gian học, môn cần học và kiểu học (lý thuyết hay thực 

hành) cho tất cả các lớp học phần. Từ các thong tin về số tuần và số tín chỉ sẽ xác ñịnh ñược số tiết 

tuần cho mỗi môn học tín chỉ 

Thao tác :  

- Thêm Thời khóa biểu tín chỉ  mới cho lớp 

Chọn lớp cần thêm Thời khóa biểu tín chỉ  rồi ấn nút thêm sẽ xuất hiện màn hình sau: 
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Tại màn hình này sẽ bao gồm môn học tín chỉ ñối với lớp học phần hiện tại ñang chọn. Chọn giai 

ñoạn học phù hợp, số tuần cần học, ca học của lớp tín chỉ và môn cần học trong giai ñoạn ñó. Từ 

các thông tin tổng số tiết của môn và số tuần học chương trình sẽ ñưa ra số tiết học trên tuần của 

môn tín chỉ. 

- Sửa Thời khóa biểu tín chỉ của lớp học phần 

Chọn Thời khóa biểu cần sửa ấn nút sửa 

 

Tại ñây có thể chỉnh sửa số tín chỉ, thay ñổi thời gian, ca học và kiểu học của lớp học phần. 

Chú ý : Nếu trong giai ñoạn này ñã xếp lịch rồi thì sẽ hỏi xác nhận xem có xóa lịch ñã xếp không. 

- Xóa Thời khóa biểu tín chỉ  

Chọn Thời khóa biểu tín chỉ cần xóa và ấn nút xóa 

Chú ý : Nếu Thời khóa biểu tín chỉ này ñã có lịch rồi thì sẽ hỏi xác nhận xem có xóa lịch ñã xếp không. 

- Sinh tự ñộng thời khóa biểu tín chỉ 

Chọn nút sinh tự ñộng chương trình sẽ có giao diện như sau: 
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Tại ñây người dùng có thể tạo một loạt các thời khóa biểu tín chỉ cho các lớp tín chỉ có thời gian 

học như nhau và cùng ca học. Bằng cách kích chọn các lớp cần tạo trong phần sinh tự ñộng. 

5.4.  Tạo nhóm học tín chỉ 

Từ menu chính chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Tạo nhóm học tín chỉ sẽ xuất hiện giao diện như 

dưới ñây : 
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Tại ñây người dùng có thể tạo các nhóm học tín chỉ. Mục ñích của việc tạo nhóm tín chỉ ñể nhưng lớp 

học phần trong nhóm học tín chỉ này sẽ học không bị trùng nhau về thời gian học. 

Chọn thêm nhóm học tín chỉ bằng cách ấn nút thêm: 

 

ðối với mỗi nhóm học tín chỉ ñược tạo ra sẽ tiến hành thêm hay bớt các lớp học phần vào nhóm tín 

chỉ. 

Chú ý : các lớp học phần ñược thêm vào phải cùng giai ñoạn học. 

5.5.  Phân công giáo viên 

Từ menu chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Phân công Giáo viên sẽ xuất hiện màn hình như 

dưới ñây 
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Tai ñây, ñể phân công giáo viên người dùng kích ñúp vào các phân công chương trình sẽ bung ra một 

cây Giáo viên ñể chọn các Giáo viên tương ứng cho từng phân công. Chỉ cần kích ñúp giáo viên cần 

phân công chương trình sẽ gán giáo viên cho phân công ñó. 

Chú ý : các phân công ñã có lịch rồi trước khi thay ñổi giáo viên chương trình sẽ hỏi xác nhận xem có 

xóa lịch ñã xếp hay không 

5.6.  Xác ñịnh thứ nghỉ 

Từ menu chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Xác ñịnh thứ nghỉ sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây 

: 

 

Tại ñây có thể xác ñịnh thứ nghỉ riêng cho từng khóa học, với mỗi khóa học sẽ có thử nghỉ riêng khác 

nhau. ðể thay ñổi thứ nghỉ chọn nút sửa : 
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Chú ý : thứ nghỉ mặc ñịnh sẽ ñược chọn là chủ nhật. 

5.7.  Xếp tự ñộng tín chỉ 

Từ menu chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Xác ñịnh thứ nghỉ sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây 

 

Tại ñây có thể chọn xếp theo nhiều kiểu : 

- Xếp giản ñều: 

Là xếp các lớp môn với cùng môn học giản ñều ra trong một tuần từ thứ 2 ñến thứ 7 với số tiết trên 

tuần chọn mặc ñịnh là 36. Có nghĩa là xếp giản ñểu ñến mức 36 tiết từ thứ 2 ñến thứ 7 trong phạp vi 

36 tiết. 

- Xếp không theo nhóm: 

Có nghĩa là mỗi lớp học phần là riêng biệt không phụ thuộc vào nhóm hay môn nào. Và các lớp học 

phần sẽ ñược xếp bắt ñầu từ thứ 2. 

- Xếp theo nhóm: 
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Có nghĩa là chỉ xếp các lớp học phần ñã ñược phân vào một nhóm nào ñó ñã ñược phân từ trước. 

- Xếp theo Group 

Có nghĩa là sẽ xếp theo dạng Group ñã ñược xác ñịnh từ trước. 

Sau khi lựa chọn các thông tin trên sẽ lựa chọn các kiểu xếp tự ñộng sau: 

 

- Xếp có phòng có Giáo viên: 

Chương trình sẽ tiến hành tìm các phòng phù hợp nhất về sỹ số ñể xếp và xếp Giáo viên ñã ñược 

phân công cho lớp học phần (nếu lớp học phần không ñược phân công Giáo viên thi chương trình 

sẽ không xếp Giáo viên). 

- Xếp có phòng không Giáo viên: 

Chương trình sẽ tiến hành tìm các phòng phù hợp nhất về sỹ số ñể xếp và không xếp Giáo viên. 

- Xếp không phòng có Giáo viên: 

Chương trình sẽ không xếp phòng mà chỉ xếp Giáo viên ñã ñược phân công cho lớp học phần (nếu 

lớp học phần không ñược phân công Giáo viên thi chương trình sẽ không xếp Giáo viên). 

- Xếp không phòng không Giáo viên 

Chương trình sẽ không xếp phòng và không xếp Giáo viên. 

Tại ñây người dùng có thể chọn danh sách phòng riêng ñể xếp cho phiên xếp tự ñộng này, bằng 

cách ấn nút chọn phòng sẽ có giao diện như sau: 
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Sau khi thực hiện xếp xong chương trình sẽ thông báo kết quả xếp và ñưa ra thông kê sau khi xếp tự 

ñộng. 

5.8.  Xếp thủ công tín chỉ 

Từ menu chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Xếp thủ công tin chỉ sẽ xuất hiện màn hình như dưới 

ñây : 
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Tại ñây hệ thống hỗ trợ khả năng xếp kéo thả xếp ấn ñịnh tiết học rất thuận tiện. 

Hệ thống cho phép nhìn theo nhiều chiều thông qua 1 màn hình chính và các màn hình con:  

- Chiều thời gian ( màn hình chính ) 

- Chiều Giáo viên (màn hình phụ ) 

- Chiều phòng học ( màn hình phụ ) 

- Giản ñồ phòng học (màn hình phụ) 

- Giản ñồ Giáo viên (màn hình phụ) 

- Phần ñiều khiển theo lớp môn học hay theo nhóm lớp môn học 

Tại màn hình chính cho phép thao tác kéo thả các lịch, sửa chữa thêm bớt các lịch. Khi kích chuột phải trên 

màn hình giao diện chính sẽ có một menu con hiện lên với các thao tác sau: 
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Các thao tác : 

- Xếp tiết học  

Kích chuột phải lên một ô bất kỳ trên giao diện chính sẽ tung ra menu con như hình trên. Chọn Xếp tiết 

học sẽ mở ra một giao diện như sau : 

 

Tại giao diện trên sẽ quyết ñịnh xếp bao nhiểu tiết cho lớp môn tín chỉ cần xếp. Chọn phòng học cần 

ấn ñịnh cho tiết này hay thực hiện xếp tự ñộng tìm phòng phù hợp nhất về chức sứa của phòng bằng 

cách chọn vào check box. 

-  Xóa tiết học: 

 Tại ñây có 3 mức xóa : xóa cả tiết học, xóa giáo viên ñang ñược xếp hay xóa phòng học ñang ñược 

xếp. 

-  Xếp phòng học 

 Khi chọn xếp phòng học sẽ có giao diện sau : 
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Tại ñây có thể chọn các phòng học cần xếp, trong ñó danh sách các phòng học là các phòng có thể xếp 

ñược. 

-  Xếp giáo viên 

 Khi chọn xếp giáo viên sẽ có giao diện sau : 

 

 Tại ñây có thể chọn giáo viên cần xếp cho tiết học ñang chọn. 

-  Xóa toàn bộ giáo viên: 

 Chức năng này cho phép xóa toàn bộ giáo viên ñang ñược xếp trên giao diện chính. 

-  Xóa toàn bộ phòng học: 

 Chức năng này cho phép xóa toàn bộ phòng học ñang ñược xếp trên giao diện chính. 

-  Xếp tự ñộng TKB lớp: 

 Bao gồm nhiểu kiểu xếp : xếp có phòng có giáo viên, xếp có phòng không giáo viên, xếp không 

phòng có giáo viên và xếp không phòng không giáo viên. 

-  Xóa toàn bộ TKB 

 Chức năng này cho phép xóa toàn bộ thời khóa biểu trên giao diện chính. 

5.9. Xếp thủ công theo Group 

Từ menu chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Xếp thủ công Group sẽ xuất hiện màn hình như dưới ñây : 
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Tại ñây hệ thống hỗ trợ khả năng xếp kéo thả tất cả các lịch hay xếp ấn ñịnh tiết học rất thuận tiện. 

Hệ thống ñược chia thành 2 phần giao diện :  

- Giao diện kéo thả cho các phòng học lớn  

- Giao diện kéo thả cho các phòng học nhỏ 

Tại mỗi bên giao diện ñều ñược bố trí theo thời gian từ thứ 2 ñến thứ 7 và từ tiết bắt ñầu trong ngày ñến tiết 

cuối trong ngày. 

ðể chọn các phòng cần xếp cho các phòng học lớn chọn nút Chọn Phòng bên phía trái sẽ có giao diện sau: 
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Tại ñây người dùng sẽ lựa chọn các phòng học cần xếp (hiện thị) cho các phòng học hội trường lớn. 

Tương tự bên phải nút chọn phòng ñể lựa chọn các phòng học dành cho các phòng học nhỏ. 

Trên các giao diện chính người dùng có thể tiến hành kéo thả các lịch hoặc kích chuột phải ñể thực hiện một 

số thao tác : 

 

- Xếp tiết học 

Kích chuột phải lên một ô bất kỳ trên giao diện chính sẽ tung ra menu con như hình trên. Chọn Xếp 

tiết học sẽ mở ra một giao diện như sau : 
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Tại ñây sẽ lựa chọn các lớp môn học phần cần xếp và số tiết cần xếp là bao nhiêu 

- Xóa tiết học 

 Tại ñây có 2 mức xóa : xóa cả tiết học và xóa giáo viên ñang ñược xếp. 

- Xếp Giáo Viên 

Kích chuột phải lên một lịch bất kỳ chọn xếp Giáo viên sẽ xuất hiện giao diện như sau : 

 

Tại ñây người dùng có thể lựa chọn Giáo viên cần xếp cho lịch. 

- Nhìn Group 

Khi kích chuột phải vào một lịch bất kỳ vào lịch có chứa nhóm tại bên hội trường lớn sẽ sẽ xuất hiện 

lựa chọn nhìn Group. Khi chọn chức năng này cho phép người dùng nhìn thấy tất cả các lịch trong 

nhóm này sẽ ñược hiện thị sang một màu ñỏ ñể phân biệt. 

Ngoài ra ñể hiện thị cụ thể lịch rỗi bận của một phòng học người dùng chọn nút Phòng Học sẽ xuất 

hiện một giao diện thu nhỏ ñể tiện theo dõi: 
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Tương tự với Giáo viên cũng sẽ có một màn hình giao diện tương tự ñể tiện theo dõi trong quá trình 

xếp: 

 

5.10. Xóa toàn bộ lịch tín chỉ 

Từ menu chính chọn Thời Khóa Biểu tín chỉ rồi chọn Xóa lịch toàn bộ chương trình sẽ xuất hiện 

giao diện như sau : 
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Chương trình sẽ hiển thị các lớp môn tín chỉ ñã ñược xếp lịch và người dùng sẽ kích chọn các lớp 

môn tín chỉ cần xóa lịch rồi chọn Xóa. 

Nếu xác nhận xóa chương trình sẽ xóa toàn bộ lịch ñã ñược xếp của các lớp môn tín chỉ ñã chọn. 

5.11. Thống kê lịch xếp tín chỉ 

Từ menu chọn Thời khóa biểu tín chỉ rồi chọn Thống kê lịch xếp tín chỉ sẽ xuất hiện màn hình như 

dưới ñây : 
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Giao diện hiện thị thông tin phần trăm lịch xếp ñược và phần trăm xếp ñược phòng.Tại ñậy kích chọn vào 

từng lớp tín chỉ sẽ hiện thông tin chỉ tiết về môn học, số tiết ñã xếp và số tiết chưa xếp. 

6. Xếp Thời khóa biểu Tại Chức 

6.1. Quản lý kế hoạch thời khóa biểu 

Từ menu chọn Kế hoạch Thời khóa biểu rồi chọn Quản lý kế hoạch thời khóa biểu sẽ xuất hiện 

màn hình như dưới ñây : 
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 Tại ñây người lập kế hoạch có thể lựa chọn các học kỳ cần thao tác ñối với từng lớp (gồm các học 

kỳ học và học kỳ ñể bố trí thi). 

Người dùng chọn từng lớp rồi chọn học kỳ cần thao tác rồi ấn   

6.2. Lập kế hoạch thời khóa biểu 

Từ menu chọn Kế hoạch Thời khóa biểu rồi chọn Lập kế hoạch thời khóa biểu sẽ xuất hiện màn 

hình như dưới ñây : 
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 Tại ñây sẽ hiện thị các lớp có học kỳ thao tác trong học kỳ ñang chọn.  

Người dùng chọn lớp, và học kỳ cần thao tác rồi ấn  sẽ xuất hiện giao diện sau : 

 

Tại giao diện này sẽ hiển thị toàn bộ các môn học thuộc học kỳ ñã chọn, người lập kế hoạch sẽ lựa chọn 

phương thức học cho lớp và các môn sẽ học. Bao gồm các phương thức sau : 
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- ðịnh Kỳ: 

- Ngoài giờ. 

Sau khi chọn các môn, người lập kế hoạch có thể ñiền các thông tin ngày bắt ñầu học, ngày kết thúc học, 

ngày ôn thi và ngày thi. Có thể tại ñây người lập kế hoạch chưa ñiền thông tin gì ñể thực hiện việc xếp tự 

ñộng ở bước sau. ðể xếp tự ñộng thời gian ta thực hiện việc lưu các môn ñã chọn.  

Tại giao diện Lập kế hoạch thời khóa biểu ta lưa chọn  sẽ xuất hiện giao diện sau :  

 

Tại ñây người dùng sẽ lựa chọn môn nào cần xếp tự ñộng rồi chọn . Sẽ ñi vào chi tiết phần 

xếp : 

 

Tại ñây người dùng chọn các thông số ngày bắt ñầu và số tiết một buổi rồi ấn  hệ thống sẽ ñưa 

ra ngày kết thúc cho môn học ñó. 


